
 

Phụ lục II 

 GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /      /2024 của UBND tỉnh) 
 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh  

STT Đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán  

trực tuyến 

Tỷ lệ DVC 

trực tuyến 

10/2024 

Chỉ tiêu 

đến hết 

tháng 

12/2024 

10/2024 

Chỉ tiêu 

đến hết 

tháng 

12/2024 

1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 78,38% 83% 97,20% 100% 

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 59,95% 65% 68,80% 73% 

3 Sở Tư pháp 47,70% 53% 24,30% 30% 

4 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 29,48% 35% 91,40% 95% 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 28,57% 35% 87,70% 93% 

6 Sở Giao thông vận tải 28,08% 35% 15,90% 20% 

7 Sở Xây dựng 25,11% 30% 91,80% 97% 

8 Sở Thông tin và Truyền thông 19,61% 25% 93,80% 99% 

9 Sở Công Thương 9,14% 15% 99,40% 100% 

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,69% 10% 96,90% 100% 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 2,42% 5% 2,70% 10% 

12 Sở Y tế  1,62% 5% 57,30% 62% 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo 0,00% 5% 68,80% 74% 

14 Sở Nội vụ 0,00% 5% 83,90% 89% 

15 Sở Ngoại vụ 0,00% 5% 66,70% 72% 

16 Sở Tài chính 0,00% 5% 25,20% 30% 

17 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 0,00% 5% 0,00% 5% 
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2. Các huyện, thị xã, thành phố 

STT Đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán 

 trực tuyến 

Tỷ lệ DVC 

trực tuyến 

10/2024 

Chỉ tiêu 

đến hết 

tháng 

12/2024 

10/2024 

Chỉ tiêu 

đến hết 

tháng 

12/2024 

1 UBND huyện Krông Pắc 42,32% 47% 85,10% 90% 

2 UBND huyện Krông Năng 21,72% 27% 51,80% 57% 

3 UBND huyện Ea Kar 17,73% 23% 56,20% 61% 

4 UBND thành phố Buôn Ma Thuột 16,01% 21% 70,20% 75% 

5 UBND thị xã Buôn Hồ 6,87% 11% 65,50% 70% 

6 UBND huyện Krông Ana 2,70% 5% 45,30% 50% 

7 UBND huyện Ea H'leo 1,11% 5% 50,10% 55% 

8 UBND huyện Cư Mgar 0,13% 5% 41,80% 46% 

9 UBND huyện Krông Búk 0,13% 5% 22,80% 28% 

10 UBND huyện Krông Bông 0,02% 5% 23% 28% 

11 UBND huyện M'Đrắk 0,01% 5% 5,30% 10% 

12 UBND huyện Lắk 0,01% 5% 30,20% 35% 

13 UBND huyện Cư Kuin 0,01% 5% 51% 56% 

14 UBND huyện Buôn Đôn 0,00% 5% 6,60% 12% 

15 UBND huyện Ea Súp 0,00% 5% 7,10% 12% 

 3. UBND các xã, phường, thị trấn: Áp dụng chung chỉ tiêu như của 

UBND các huyện, thị xã, thành phố./. 
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